
Tuần 12 (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)     Lớp 4A7     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

20/11 

Sáng 

1 34 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ: Tổ chức lễ Mít tinh ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11 
 

2 78 Tiếng Việt Đọc: Làm thỏ con bằng giấy BGĐT 

3 56 Toán 
Tính chất giao hoán và kết hợp của phép 

cộng (Tiết 1) 
BGĐT, BN 

4 79 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Tính từ BGĐT, thẻ từ 

Chiều 

5 23 Khoa học Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (Tiết 1) BGĐT, BN 

6 45 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 1  

7 12 Tin học Phần mềm miễn phí và không miễn phí  

8     

Ba 

21/11 

Sáng 

1 80 Tiếng Việt 
Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn thực 

hiện một công việc 
BGĐT 

2 23 GDTC Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng (Tiết 1)  

3 46 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 1  

4 57 Toán 
Tính chất giao hoán và kết hợp của phép 

cộng (Tiết 2) 
BGĐT 

Chiều 

5 12 Công nghệ 
Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu 

(Tiết 3) 
BGĐT 

6 23 Lịch sử - Địa lí 
Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng 

bằng Bắc Bộ (Tiết 3) 
BGĐT 

7 23 Tiếng Anh LK Unit 4: Part 2  

8 7 
GD nếp sống 

TLVM 
Bài 7: Trò chuyện với bạn bè 

BGĐT, 

Tài liệu 

Tư 

22/11 

Sáng 

1 81 Tiếng Việt Đọc: Bức tường có nhiều phép lạ BGĐT 

2 82 Tiếng Việt Đọc: Bức tường có nhiều phép lạ BGĐT 

3 58 Toán 
Tính chất giao hoán và kết hợp của phép 

cộng (Tiết 3) 
BGĐT 

4 12 Toán - TA 
Expressions with variables (Biểu thức chứa 

biến số) 
 

Chiều 

5 35 HĐTN HĐGD theo chủ đề: Thông điệp yêu thương BGĐT 

6 34 Hướng dẫn học Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức BGĐT 

7 47 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 2  

8 12 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

Năm

23/11 

Sáng 

1 12 Mĩ thuật Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh (Tiết 2)  

2 83 Tiếng Việt 
Viết: Viết hướng dẫn thực hiện một công 

việc 
BGĐT 

3 59 Toán 
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số 

đó (Tiết 1) 
BGĐT 

4 24 Lịch sử - Địa lí 
Một số nét văn hoá ở làng quê vùng Đồng 

bằng Bắc Bộ (Tiết 1) 
BGĐT 

Chiều 
5 12 Âm nhạc Tổ chức hoạt động. Vận dụng sáng tạo  

6 24 GDTC Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng (Tiết 2)  



7 24 Tiếng Anh LK Unit 4: Part 3  

8 35 Hướng dẫn học Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức BGĐT 

Sáu 

24/11 

Sáng 

1 84 Tiếng Việt Nói và nghe: Nhà phát minh và bà cụ BGĐT 

2 60 Toán 
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số 

đó (Tiết 2) 
BGĐT 

3 48 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 2  

4 24 Khoa học Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (Tiết 2) BGĐT 

Chiều 

5 12 Đạo đức Yêu lao động (Tiết 3) BGĐT 

6 36 Hướng dẫn học Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức BGĐT 

7 36 HĐTN 
*Sinh hoạt lớp - Chủ điểm: Món quà tặng 

thầy cô 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 31 tháng 10 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

Phó Hiệu trưởng kí duyệt 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 


